
TT Lớp

1 12C1 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí

2 12C2 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí

3 12C3 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí

4 12C4 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí 1/ Toán học

5 12C5 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Ngữ văn Vật lí 2/ Ngữ văn

6 12C6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Ngữ văn Vật lí 3/ Lịch sử

7 11A1 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử 4/ Tiếng Anh

8 11A2 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử 5/ Giáo dục thể chất

9 11A3 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử 6/ Giáo dục quốc phòng và An ninh

10 11A4 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử 7/ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

11 11A5 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử 8/ Nội dung giáo dục của địa phương

12 11A6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Hóa

13 10B1 Vật lí Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Vật lí

14 10B2 Vật lí Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Vật lí

15 10B3 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học

16 10B4 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học

17 10B5 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học

18 10B6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Sinh học

19 10B7 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Sinh học
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